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TÓM TẮT: 

Nghiên cứu này phân tích tác động của thanh toán điện tử (TTĐT) và thương mại điện tử (TMĐT) đến hiệu quả chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo mở trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam. Dữ liệu từ 212 mẫu khảo sát hợp lệ được phân tích bằng phương pháp PLS-SEM trên phần mềm SmartPLS. Kết quả cho thấy, các yếu tố gồm nguồn lực con người, nguồn lực công nghệ, sự nhận thức, tiết kiệm chi phí, cải thiện truyền thông và hiệu quả thị trường đều tác động tích cực đến mối quan hệ bền vững trong chuỗi cung ứng. Đồng thời, hiệu quả thị trường và mối quan hệ bền vững có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới sáng tạo mở. Trong đó, cải thiện truyền thông và hiệu quả thị trường là các yếu tố có tác động mạnh nhất trong mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cung cấp hàm ý quản trị cho SME trong quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.
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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh chuyển đổi số, TTĐT và TMĐT trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa giao dịch, giảm chi phí, cải thiện kết nối với khách hàng và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng (Arner et al., 2016; Bharadwaj et al., 2013). Đồng thời, các nền tảng số cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hợp tác với đối tác bên ngoài, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở (Wamba et al., 2020).

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt đã thúc đẩy việc ứng dụng TTĐT và TMĐT trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) (Thủ tướng Chính phủ, 2020). Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về nguồn lực, năng lực công nghệ, quản trị và kết nối chuỗi cung ứng (Ayyagari et al., 2007; KPMG, 2022). Trong khi đó, các nghiên cứu tích hợp đồng thời TTĐT, TMĐT, mối quan hệ chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo mở trong bối cảnh SME tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Do đó, nghiên cứu này phân tích tác động của TTĐT và TMĐT đến hiệu quả chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo mở, qua đó đề xuất hàm ý quản trị và chính sách phù hợp.
2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1. Các khái niệm
Thương mại điện tử (TMĐT) là hình thức giao dịch hàng hóa và dịch vụ thông qua các nền tảng trực tuyến, bao gồm các hoạt động mua bán, thanh toán và trao đổi thông tin trên môi trường Internet (Molla & Licker, 2005). Sự phát triển của TMĐT giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tối ưu hóa quy trình kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, TMĐT trở thành thành phần quan trọng của nền kinh tế số và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) nâng cao năng lực cạnh tranh (Bharadwaj et al., 2013).

Thanh toán điện tử (TTĐT) là hình thức thực hiện giao dịch tài chính thông qua các phương tiện điện tử như internet, thiết bị di động và các nền tảng thanh toán trung gian. Các hình thức phổ biến bao gồm: chuyển khoản trực tuyến, thẻ thanh toán và ví điện tử. TTĐT góp phần nâng cao tốc độ xử lý giao dịch, giảm chi phí vận hành và cải thiện hiệu quả quản lý dòng tiền trong hoạt động TMĐT (Arner et al., 2016). Sự phát triển của công nghệ tài chính cũng thúc đẩy việc ứng dụng TTĐT trong các giao dịch thương mại hiện đại (Frost & Sullivan, 2023).

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) là quá trình phối hợp các hoạt động từ cung ứng nguyên liệu, sản xuất đến phân phối sản phẩm nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành (Chopra & Meindl, 2016). Trong môi trường số, việc tích hợp TMĐT và TTĐT vào SCM giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng kết nối, chia sẻ thông tin và theo dõi hoạt động chuỗi cung ứng theo thời gian thực, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng thích ứng với thị trường (Wamba et al., 2020).
2.2. Cơ sở lý thuyết
Mô hình Chấp nhận Công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM) của Davis (1989) cho rằng, việc chấp nhận công nghệ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi nhận thức về tính hữu ích và tính dễ sử dụng của công nghệ. Trong bối cảnh nghiên cứu này, TAM giúp lý giải việc doanh nghiệp có xu hướng ứng dụng TTĐT và TMĐT khi nhận thấy các công nghệ này hỗ trợ cải thiện hiệu quả vận hành, giảm chi phí giao dịch và nâng cao khả năng kết nối với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác trong chuỗi cung ứng (Venkatesh & Davis, 2000; Venkatesh & Bala, 2008).

Lý thuyết Phổ biến sự đổi mới (Innovation Diffusion Theory - IDT) của Rogers (2003) giải thích quá trình một công nghệ hoặc ý tưởng mới được lan tỏa và chấp nhận trong một cộng đồng hoặc tổ chức. Theo IDT, việc áp dụng đổi mới phụ thuộc vào các đặc điểm của công nghệ và nhận thức của người sử dụng về lợi ích, mức độ phù hợp và khả năng triển khai. Trong nghiên cứu này, IDT được sử dụng để giải thích sự khác biệt trong mức độ tiếp nhận TTĐT và TMĐT giữa các doanh nghiệp, cũng như vai trò của nhận thức và năng lực tổ chức trong việc thúc đẩy chuyển đổi số.

Đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation) nhấn mạnh việc doanh nghiệp sử dụng đồng thời nguồn tri thức nội bộ và bên ngoài để thúc đẩy đổi mới và tạo giá trị mới (Chesbrough, 2003). Khác với cách tiếp cận đổi mới khép kín, đổi mới sáng tạo mở khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác công nghệ và các tổ chức bên ngoài nhằm chia sẻ tri thức, khai thác nguồn lực bổ sung và nâng cao năng lực cạnh tranh (Chesbrough et al., 2020). Trong bối cảnh TMĐT và TTĐT, đổi mới sáng tạo mở có thể được thúc đẩy thông qua khả năng kết nối số, trao đổi dữ liệu và hợp tác trong hệ sinh thái chuỗi cung ứng.
2.3. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Dựa trên TAM, SCM, IDT và các nghiên cứu liên quan, nghiên cứu đề xuất mô hình nhằm phân tích tác động của các nguồn lực và lợi ích vận hành từ TTĐT và TMĐT đến mối quan hệ bền vững trong chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo mở. Mô hình nghiên cứu được trình bày tại Hình 1.
Nguồn lực con người (HR) phản ánh năng lực, kỹ năng và khả năng thích ứng của nhân sự trong quá trình ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh. Nguồn lực nhân sự phù hợp giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng phối hợp, chia sẻ tri thức và duy trì quan hệ hợp tác trong chuỗi cung ứng (Barney, 1991; Chesbrough et al., 2020). Do đó:

- H1: Nguồn lực con người có ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ bền vững.

Nguồn lực công nghệ (TR) thể hiện khả năng doanh nghiệp sở hữu và khai thác các nền tảng công nghệ phục vụ giao dịch, quản lý và kết nối với đối tác. Việc ứng dụng công nghệ giúp tăng cường khả năng xử lý thông tin, phối hợp hoạt động và hỗ trợ quan hệ hợp tác dài hạn trong chuỗi cung ứng (Bharadwaj et al., 2013). Do đó:

- H2: Nguồn lực công nghệ có ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ bền vững.

Sự nhận thức (A) thể hiện mức độ doanh nghiệp nhận biết vai trò của TTĐT, TMĐT và hợp tác chuỗi cung ứng đối với hiệu quả hoạt động. Khi nhận thức cao hơn, doanh nghiệp có xu hướng chủ động điều chỉnh chiến lược, tăng cường hợp tác và duy trì quan hệ với các bên liên quan (Rogers, 2003; Chesbrough et al., 2020). Do đó:

- H3: Sự nhận thức có ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ bền vững.

Tiết kiệm chi phí (CS) là lợi ích quan trọng từ việc ứng dụng TTĐT và TMĐT, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực và cải thiện hiệu quả vận hành. Khi chi phí giao dịch và phối hợp được giảm thiểu, doanh nghiệp có điều kiện duy trì quan hệ hợp tác dài hạn với các đối tác trong chuỗi cung ứng (Barney, 1991). Do đó:

- H4: Tiết kiệm chi phí có ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ bền vững.

Cải thiện truyền thông (CI) giúp tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp hoạt động và giảm bất cân xứng thông tin giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng. Truyền thông hiệu quả tạo nền tảng cho sự tin cậy, hợp tác và duy trì mối quan hệ bền vững (Chesbrough et al., 2020). Do đó:

- H5: Cải thiện truyền thông có ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ bền vững.

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất



Hiệu quả thị trường (MP) phản ánh khả năng doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu khách hàng, mở rộng thị trường và cải thiện kết quả kinh doanh thông qua TTĐT và TMĐT. Khi hiệu quả thị trường được nâng cao, doanh nghiệp có thêm động lực để duy trì hợp tác trong chuỗi cung ứng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở (Puriwat & Tripopsakul, 2021). Do đó:

- H6: Hiệu quả thị trường có ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ bền vững.

- H7: Hiệu quả thị trường có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới sáng tạo mở.

Mối quan hệ bền vững (LTR) phản ánh mức độ hợp tác lâu dài, tin cậy và cam kết giữa doanh nghiệp với các đối tác trong chuỗi cung ứng. Quan hệ bền vững giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn tri thức, công nghệ và ý tưởng từ bên ngoài, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở (Chesbrough et al., 2020; Puriwat & Tripopsakul, 2021). Do đó:

- H8: Mối quan hệ bền vững có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới sáng tạo mở.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này kiểm định mô hình cấu trúc nhằm phân tích tác động của TTĐT và TMĐT đến hiệu quả chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo mở. Các thang đo được kế thừa và điều chỉnh từ các nghiên cứu trước, gồm Chang et al. (2009) cho Mối quan hệ bền vững (LTR), Puriwat & Tripopsakul (2021) cho Đổi mới sáng tạo mở (OI), cùng các thang đo cho HR, TR, A, CS, CI và MP dựa trên TAM, SCM và các nghiên cứu liên quan. Dữ liệu được thu thập bằng bảng hỏi trực tuyến với thang đo Likert 5 điểm, từ 1 “Hoàn toàn không đồng ý” đến 5 “Hoàn toàn đồng ý”. Đối tượng khảo sát là các cá nhân từ 18 tuổi trở lên có kiến thức hoặc kinh nghiệm liên quan đến TMĐT, TTĐT và chuỗi cung ứng. Khảo sát được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 10/2025 theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện kết hợp chọn mẫu có chủ đích. Tổng cộng có 212 phản hồi hợp lệ được sử dụng cho phân tích. Dữ liệu được xử lý bằng PLS-SEM trên phần mềm SmartPLS. Quy trình phân tích bao gồm đánh giá độ tin cậy thang đo, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu thông qua kỹ thuật Bootstrap.
4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thống kê mô tả
Kết quả thống kê cho thấy, sự đa dạng về lĩnh vực hoạt động, dẫn đầu là dịch vụ (37,3%) và sản xuất (25,9%), với phần lớn doanh nghiệp có thâm niên từ 1 đến 6 năm. Về nền tảng TMĐT được sử dụng, Shopee (22,3%) và TikTok Shop (18,8%) chiếm ưu thế; về phương thức thanh toán, QR Code (31,0%) và ví điện tử (28,8%) chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đáng chú ý, 53,8% doanh nghiệp đã ứng dụng TMĐT và thanh toán số ở mức toàn diện. Về mức độ đổi mới sáng tạo, các đơn vị thể hiện sự tích cực với 39,6% có chiến lược đổi mới dài hạn và 37,7% chủ động hợp tác với các đối tác bên ngoài (như doanh nghiệp khởi nghiệp, khách hàng), tạo nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở.

4.2. Kiểm định mô hình và các giả thuyết
4.2.1. Đánh giá mô hình đo lường. 

Các chỉ số đánh giá mô hình đo lường đều đạt tiêu chuẩn khoa học. Hệ số Cronbach's Alpha (0,771 - 0,825) và độ tin cậy tổng hợp CR (0,865 - 0,894) đều vượt mức tối thiểu 0,7 (Nunnally & Bernstein, 1994), đặc biệt là khái niệm Mối quan hệ bền vững (LTR) với CR đạt 0,894. Tất cả hệ số tải ngoài (Outer Loading) của các biến quan sát đều lớn hơn 0,7, đảm bảo tính đại diện cho các khái niệm nghiên cứu. Về giá trị hội tụ, chỉ số AVE của các khái niệm đều lớn hơn 0,5 (dao động từ 0,682 đến 0,737), trong đó Cải thiện truyền thông (CI) đạt mức cao nhất (0,737), thỏa mãn tiêu chuẩn của Fornell & Larcker (1981). 
4.2.2. Đánh giá giá trị phân biệt. 

Kết quả Fornell-Larcker cho thấy, căn bậc hai của AVE của các khái niệm đều lớn hơn tương quan giữa chúng với các khái niệm còn lại, khẳng định giá trị phân biệt của thang đo. Kết quả HTMT cũng cho thấy, tất cả các cặp nhân tố đều đạt yêu cầu, với giá trị dao động từ 0,278 đến 0,790, thấp hơn ngưỡng 0,90. Do đó, các thang đo trong mô hình đạt giá trị phân biệt theo các tiêu chuẩn đề xuất. (Bảng 1)
Bảng 1. Các chỉ số Fornell-Larcker
	Biến
	A
	CI
	CS
	HR
	LTR
	MP
	OI
	TR

	A
	0,826
	
	
	
	
	
	
	

	CI
	0,299
	0,850
	
	
	
	
	
	

	CS
	0,236
	0,252
	0,855
	
	
	
	
	

	HR
	0,237
	0,239
	0,260
	0,833
	
	
	
	

	LTR
	0,505
	0,576
	0,442
	0,428
	0,859
	
	
	

	MP
	0,292
	0,272
	0,230
	0,246
	0,536
	0,841
	
	

	OI
	0,391
	0,404
	0,363
	0,433
	0,637
	0,460
	0,852
	

	TR
	0,297
	0,274
	0,299
	0,282
	0,462
	0,323
	0,629
	0,827


4.2.3. Kiểm định mô hình cấu trúc PLS-SEM. 

Sau khi xác định mô hình đo lường đạt độ tin cậy và giá trị phân biệt, nghiên cứu tiến hành kiểm định mô hình cấu trúc bằng kỹ thuật Bootstrapping (5.000 mẫu con) để đánh giá các giả thuyết đã đề xuất. Kết quả tại Bảng 3 cho thấy, toàn bộ 8 giả thuyết đều được chấp nhận ở mức ý nghĩa thống kê (p < 0,05), phản ánh tác động của các nguồn lực và lợi ích vận hành đến hiệu quả chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo mở. (Hair et al., 2021). (Bảng 2)
Bảng 2. Kết quả kiểm định mô hình PLS-SEM
	Giả thuyết
	Mối quan hệ
	Hệ số β
	Thống kê t
	Giá trị p
	Khoảng tin cậy
	Kết luận

	
	
	
	
	
	 2,5%
	 97,5%
	

	H1
	HR → LTR
	0,154
	2,530
	0,012
	0,034
	0,274
	Chấp nhận

	H2
	TR → LTR
	0,128
	2,003
	0,045
	0,003
	0,253
	Chấp nhận

	H3
	A → LTR
	0,215
	4,832
	0,000
	0,128
	0,301
	Chấp nhận

	H4
	CS → LTR
	0,170
	3,102
	0,002
	0,062
	0,278
	Chấp nhận

	H5
	CI → LTR
	0,325
	6,971
	0,000
	0,234
	0,416
	Chấp nhận

	H6
	MP → LTR
	0,267
	5,814
	0,000
	0,176
	0,358
	Chấp nhận

	H7
	MP → OI
	0,637
	13,248
	0,000
	0,540
	0,734
	Chấp nhận

	H8
	LTR → OI
	0,153
	2,432
	0,015
	0,029
	0,277
	Chấp nhận


4.3. Thảo luận kết quả
Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nguồn lực và lợi ích vận hành từ TTĐT và TMĐT đều góp phần củng cố mối quan hệ bền vững trong chuỗi cung ứng. Trong đó, Cải thiện truyền thông (CI) có tác động mạnh nhất, cho thấy vai trò quan trọng của chia sẻ thông tin, phối hợp hoạt động và giảm bất cân xứng thông tin giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, Nguồn lực con người, Nguồn lực công nghệ, Sự nhận thức và Tiết kiệm chi phí cũng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng, tối ưu hóa hoạt động và duy trì hợp tác dài hạn.

Đối với đổi mới sáng tạo mở, Hiệu quả thị trường (MP) là yếu tố tác động mạnh nhất, đồng thời cũng ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ bền vững. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng và cải thiện kết quả thị trường sẽ chủ động hơn trong hợp tác, tiếp nhận ý tưởng và khai thác nguồn lực bên ngoài. Ngoài ra, Mối quan hệ bền vững (LTR) cũng thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở, khẳng định đổi mới không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn gắn liền với năng lực hợp tác trong hệ sinh thái chuỗi cung ứng. (Hình 2)
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Hình 2: Kết quả phân tích PLS-SEM
5. Kết luận 
Nghiên cứu đã kiểm định mô hình đánh giá tác động của TTĐT và TMĐT đến hiệu quả chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo mở trong bối cảnh SME tại Việt Nam. Kết quả cho thấy toàn bộ 8 giả thuyết đều được ủng hộ, trong đó Cải thiện truyền thông là yếu tố tác động mạnh nhất đến mối quan hệ bền vững, còn Hiệu quả thị trường là động lực quan trọng nhất thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở.
 Về hàm ý quản trị, các SME cần ưu tiên nâng cao chất lượng truyền thông nội bộ và truyền thông với đối tác, đồng thời cải thiện hiệu quả thị trường thông qua việc nắm bắt nhu cầu khách hàng và xu hướng ngành. 
Về hàm ý chính sách, cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về TTĐT, TMĐT và hỗ trợ SME trong chuyển đổi số thông qua đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn công nghệ và hỗ trợ tài chính. 
Nghiên cứu còn hạn chế do phạm vi khảo sát tập trung chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh với 212 mẫu hợp lệ. Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng phạm vi địa lý, tăng kích thước mẫu và phân tích sự khác biệt theo ngành nghề hoặc quy mô doanh nghiệp.
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Abstract: 
This study examines the effects of e-payment services and e-commerce on supply chain efficiency and open innovation among small and medium-sized enterprises (SMEs) in Vietnam. Data collected from 212 valid responses were analyzed using partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) with SmartPLS. The results indicate that human resources, technological resources, awareness, cost savings, communication improvement, and marketplace performance positively influence long-term relationships within the supply chain. In addition, marketplace performance and long-term supply chain relationships are found to have positive effects on open innovation. Among the proposed factors, communication improvement and marketplace performance emerge as the strongest drivers in the model. The findings offer managerial implications for SMEs seeking to advance digital transformation and strengthen their competitive capabilities.
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